
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ THI MÔN: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU 

Thờigianlàmbài 105phút 

Sinhviênkhôngsửdụngtàiliệu 

I. LÝ THUYẾT: 

1. Mẫuvậtliệubộtnanotinhthểvớikíchthƣớchạtbộttrungbìnhcỡ 70 nm đƣợcchụpảnh 

TEM, HRTEMvà EDTEM. Cácảnhnàycódạngthếnào (vẽhình)? 

Giảithíchsựkhácbiệtvềhìnhảnhtrêncácảnhchụpđƣợc? 3đ 

2. Cho biếtứngdụngcủacácđƣờng DTA, DDTA và TG? Cho mẫulàhỗnhợpcủacaolinite 

(Al4[Si4O10][OH]8: mấtnƣớc ở 560
0
vàchuyểnphacấutrúc sang dạngbềnhơn ở 980

0
) 

vàthạchanh (SiO2: chuyểnphacấutrúc sang dạngkémbềnhơn ở 573
0
). Đƣờng TG 

cho m=9%. Tínhhàmlƣợngcácchấttronghỗnhợpvàchobiếtdạngcácđƣờng DTA, 

DDTA, TG códạngthếnào (mẫunungphântíchnhiệtđến 1000
0
)? 3đ 

II BÀI TẬP: 4đ 

Mẫuvậtliệuđatinhthể 2 pha :pha 1 cókiểumạng B1pha 2 cókiểumạng A4, thôngsốmạng 

aB1=1,1.aA4. Vạchthứ 3 theotrục 2 trênphổ XRD củamẫutrêncó d=1,9å. 

1. Liệtkêchỉsố 5 vạchnhiễuxạđầutiêntheotrục 2 ? 1.5đ 

2. Tínhbánkínhcácđơnvịcấutrúctạonênmạngtinhthểcủapha 1 biếtrằng RA/RB=0,55. 

Tínhkíchthƣớclỗhỗng 4 mặtvà 8 mặt? 1.5đ 

3. Tínhbánkínhđơnvịcấutrúctạonênmạngtinhthểcủapha 2? 1đ 
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ĐÁP ÁN 

I LÝ THUYẾT: 

CÂU 1: Cácdạngảnh TEM, HRTEM và EDTEM củamẫubộtnanocódạngnhƣsau: 

 

ảnh minh hoạ 

 

               TEM                                              HRTEM                                       EDTEM 

Dạngảnh TEM và HRTEM khácnhaulà do hiệuứngtƣơngphảnkhácnhau.  

Ảnh TEM sửdụnghiệuứngtƣơngphảnbiênđộ do đósẽthấyảnhthậtcủamẫubộtnano, 

ảnhthểhiệncáchạtbộtchồngchấthoặcxenphủlênnhau 

Ảnh HRTEM sửdụnghiệuứngtƣơngphảngiaothoagâyra do nhiễuxạchùmđiệntử qua cáchtử, 

cáchệmặt song songvớichùmđiệntửsẽđóngvaitròlàcáccáchtửnhiễuxạ, 
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ảnhcủamộthạtbộtcònlàhìnhchiếucủacáchệmặt song songvớichùmđiệntử. 

Ảnhmẫubộtnanotinhthểlàsựchồngchấtvàxenphủnhaucủacáchạtbộtriênglẻnhƣtrênhìnhvẽ 

Ảnh EDTEM làảnhnhiễuxạđiệntử, trongtrƣờnghợpnàylànhiễuxạđatinhthể do mẫu ở 

dạngbột, hìnhảnhlànhữngvòngtrònđồngtâm. 

 

 

CÂU II: 

Ứngdụngcuả DTA, DDTA, TG: họcthuộclòngvàtrảbài 

Bàitập: Al4[Si4O10][OH]8, từcôngthức ta thấycó 8H,cóthểthấy ở 560
0
sẽmất 4H2Ovàhiệuứng 

ở đâylàthunhiệt (táchnứơchoáhọc) 

**Al4[Si4O10][OH]8           2Al2O3.4SiO2 +4H2O (ghi hay 

khôngphƣơngtrìnhnàyvẫnkhôngảnhhƣởngđếnđiểmvàkếtquảtínhtoán) 

Kcao= Al4[Si4O10][OH]8/4H2O=7,17 

Mcao=7,17x9=64,53% 

MSiO2=100-64,53=35,47% 

** SiO2chuyểnpha sang dạngkémbềnhơn ở 573
0
: hiệuứngthunhiệt 

**tại 980
0
Caolinitesaukhimấtnƣớcchuyểnpha sang dạngbềnhơn: hiệuứngtỏanhiệt 
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II BÀI TẬP: 

1. B1cókiểumạnggiốngNaCl, A4kiểukimcƣơng 

**cơsởcủa B1:     B: thayvàotínhFhklvàlàmmộtsốbiếnđổi 

      A: 
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

      

Có
( ) (1 c o s ( ) c o s ( ) c o s ( ) )

( ) .

h k l B A

h k l B A

F f f h k k l l h

F f f A
 

 Ta thấyFhkl=0 chỉkhi A=0 điềunàyxảyrakhi h, k, l cóchẵncólẽ,nhữnghệmặtcó h, k, l 

cóchẵncólẻthìkhôngnhiễuxạđựoc. Nhữngvạchnhiễuxạđầutiêncủapha B1(pha 1) lầnlựơtlà 

1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2
    
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(111) (200) (220) (311) (222) vớicácgiátrị d:

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2

2 2

1 1 1 2 0 0 2 2 0 3 1 1 2 2 2

1

; ; ; ;

3 4 8 1 1 1 2
B B B B B

h k l

B B B B B

h k l

d a

a a a a a
d d d d d

 

Thay aB1=1,1aa4  tacó

4 4 4 4 41 1 1 1 1
1 1 1 2 0 0 2 2 0 3 1 1 2 2 2

0 , 6 3 5 ; 0 , 5 5 ; 0 , 3 8 8 ; 0 , 3 3 1 ; 0 , 3 1 7
B B B B B

A A A A A
d a d a d a d a d a

   (1) 

** cơsởcủa A4:   thayvàotínhFhklvàlàmmộtsốbiếnđổi 

1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
      

 Ta có

(1 c o s ( ) s in ( ) ) . (1 c o s ( ) c o s ( ) c o s ( ) )
2 2

. .

h k l c

h k l c

h k l h k l
F f i h k k l l h

F f B A  

Fhkl=0 khi A hoặc B bằng 0 

A=0 khih,k,lcóchẵncólẻ 

B=0 khitổng (h+k+l) chia hếtchohainhƣngkhông chia hếtchobốn 

Cáchệmặtrơivàocácđiềukiệntrênthìkhôngnhiễuxạđƣợc, cácvạchnhiễuxạđầutiêncủa A4 (pha 

2)là: (111) (220) (311) (400) (331) tƣơngứngvớigiátrị d là: 

 

2 2 2

2 2

1

h k l

h k l

d a
 (hệlậpphƣơng) 

4 4 4 4 44 4 4 4 4
1 1 1 2 2 0 3 1 1 4 0 0 3 3 1

0 , 5 7 7 ; 0 , 3 5 3 ; 0 , 3 0 1 ; 0 , 2 5 ; 0 , 2 2 9
A A A A A

A A A A A
d a d a d a d a d a

(2) kếthợpvới (1) ta có:  

4 4 4 4 41 1 1 1 1
1 1 1 2 0 0 2 2 0 3 1 1 2 2 2

0 , 6 3 5 ; 0 , 5 5 ; 0 , 3 8 8 ; 0 , 3 3 1 ; 0 , 3 1 7
B B B B B

A A A A A
d a d a d a d a d a (1) 

1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2
    
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**trongnhiễuxạtia X cácvạchsẽcó d giảmdầntừtrái qua phải. Kếthợp (1) và (2) ta có 5 

vạchnhiễuxạđầutiêntheotrụchoànhtrênphổ XRD củamẫulà: (111)B1, (111)A4, (200)B1, 

(220)B1, (220)A4 

 

2. Vạchthứ 3 trênphổlàvạch (200)B1 : d(200)B1=1,9=aB1/2  do đó aB1=3,8 å, 

phƣơngxếpchặtlà [100] ta cóphƣơngtrình:     

2RA+2RB=3,8 

RA/RB=0,55 

RA=0,674å; RB=1,225å 

Mạnglàcủa B cònAchiếmlỗhổng 

Kíchthứơclỗkhichƣabịchiếmlà 

Rlo 8mat=1,225x0,414=0,507å 

Rlo 4mat=1,225x0,225=0,275å 

3. aB1=1,1aA4=3,8å  do đó aA4=3,454å 

tacó
3 3

2 0 .7 4 7
4 8

a a
r r å 
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